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Đơn vị: Khoa Khoa học Chính trị
Trang 1

STT Mã SV  Họ và tên Ng/Sinh  Tên lớp Nữ ĐTB TCTL Xếp loại  Ngành đào tạo  Chuyên ngành đào tạo Ghi chú
 Ngành học: Triết học ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1403942  Ngô Thảo Vy  18/02/95  ML14U3A1  N  2.57  142  Khá  Triết học    
 2  B1403943  Nguyễn Thị Khánh Vy  02/10/95  ML14U3A1  N  2.69  140  Khá  Triết học    
 3  B1506115  Nguyễn Hồng Thuận  09/06/97  ML15U3A1  N  2.89  142  Khá  Triết học    
 4  B1605622  Nguyễn Đoàn Hoài Bắc  30/08/98  ML16U3A1   2.73  140  Khá  Triết học    
 5  B1605623  Dương Ngọc Chăm  12/01/98  ML16U3A1  N  2.91  140  Khá  Triết học    
 6  B1605624  Trần Kim Cương  14/12/98  ML16U3A1  N  2.60  140  Khá  Triết học    
 7  B1605629  Phan Thị Kiều Đang  16/03/98  ML16U3A1  N  2.84  140  Khá  Triết học    
 8  B1605641  Nguyễn Thị Diễm Mi  06/12/98  ML16U3A1  N  3.01  140  Khá  Triết học    
 9  B1605642  Thạch Thị Ly Na  02/02/92  ML16U3A1  N  2.64  140  Khá  Triết học    

 10  B1605662  Trần Thị Thùy Trang  02/02/97  ML16U3A1  N  3.25  140  Giỏi  Triết học    
 11  B1605666  Phạm Trung Vi  09/01/98  ML16U3A1  N  2.66  147  Khá  Triết học    
 12  B1605672  Bùi Thị Tí Cần  03/07/98  ML16U3A1  N  3.22  140  Giỏi  Triết học    
 13  B1605684  Quảng Quốc Huy  19/04/97  ML16U3A1   2.67  140  Khá  Triết học    
 14  B1605691  Nguyễn Công Minh  07/08/98  ML16U3A1   2.99  140  Khá  Triết học    
 15  B1605693  Nguyễn Thị Mỹ Ngọc  28/02/98  ML16U3A1  N  3.17  142  Khá  Triết học    
 16  B1605694  Đặng Thị Thảo Nguyên  18/08/98  ML16U3A1  N  3.29  140  Giỏi  Triết học    
 17  B1605696  Trần Thị Mỹ Nhân  01/01/98  ML16U3A1  N  2.71  140  Khá  Triết học    
 18  B1605699  Sơn Thị Sô Ni  01/01/94  ML16U3A1  N  2.74  140  Khá  Triết học    
 19  B1605706  Thị Thi  24/11/98  ML16U3A1  N  2.81  140  Khá  Triết học    
 20  B1605711  Duy Quốc Toãn  06/02/98  ML16U3A1   2.53  140  Khá  Triết học    
 21  B1605713  Nguyễn Thị Tú Trinh  11/02/98  ML16U3A1  N  3.08  140  Khá  Triết học    
 22  B1605716  Nguyễn Thị Phương Vy  25/03/98  ML16U3A1  N  3.03  140  Khá  Triết học    
 Ngành học: Chính trị học ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1607232  Thạch Thị Mỹ Hằng  28/01/98  ML16V9A1  N  3.02  140  Khá  Chính trị học    
 2  B1607250  Trần Thùy Nhiêu  30/07/98  ML16V9A1  N  3.28  140  Giỏi  Chính trị học    
 3  B1607253  Thạch Thị Oanh  19/08/98  ML16V9A1  N  3.25  140  Giỏi  Chính trị học    
 4  B1607256  Trần Bích Phưỡng  10/10/98  ML16V9A1  N  3.21  140  Giỏi  Chính trị học    
 5  B1607259  Lê Hòa Tân  30/04/98  ML16V9A1   2.90  140  Khá  Chính trị học    
 6  B1607263  Phan Vĩnh Thuận  03/09/97  ML16V9A1   2.93  141  Khá  Chính trị học    



DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP - ĐỢT: ML2L4
Trang 2

STT Mã SV  Họ và tên Ng/Sinh  Tên lớp Nữ ĐTB TCTL Xếp loại  Ngành đào tạo  Chuyên ngành đào tạo Ghi chú
 7  B1607275  Kim Thị Diển  08/12/97  ML16V9A2  N  2.91  141  Khá  Chính trị học    
 8  B1607283  Nguyễn Thị Ngọc Hân  03/03/97  ML16V9A2  N  3.29  140  Giỏi  Chính trị học    
 9  B1607285  Nguyễn Phương Huỳnh  15/06/97  ML16V9A2  N  3.14  140  Khá  Chính trị học    

 10  B1607293  Võ Vũ Luân  16/06/98  ML16V9A2   3.19  140  Khá  Chính trị học    
 11  B1607294  Biện Thị Diểm My  30/08/97  ML16V9A2  N  3.10  142  Khá  Chính trị học    
 12  B1607297  Danh Hoàng Nghiệp  06/03/97  ML16V9A2   3.09  140  Khá  Chính trị học    
 13  B1607300  Nguyễn Thị Thanh Nhanh  02/07/97  ML16V9A2  N  3.42  142  Giỏi  Chính trị học    
 14  B1607310  Phan Văn Tài  10/10/97  ML16V9A2   3.26  140  Giỏi  Chính trị học    
 15  B1607313  Nguyễn Thị Thanh Thoảng  29/03/96  ML16V9A2  N  2.98  140  Khá  Chính trị học    
 16  B1609955  Trần Ngọc Thuý  25/02/98  ML16V9A1  N  3.16  140  Khá  Chính trị học    
 17  B1610743  Tô Thiên Kim  21/03/98  ML16V9A1  N  3.24  140  Giỏi  Chính trị học    
 18  B1610765  Đặng Văn Lưu  11/10/98  ML16V9A2   3.20  140  Giỏi  Chính trị học    
 19  B1610772  Thu Thanh Thường  18/01/98  ML16V9A2   2.52  142  Khá  Chính trị học    
 20  B1610774  Huỳnh Tường Vi  05/05/97  ML16V9A2  N  3.05  140  Khá  Chính trị học    
 Ngành học: Giáo dục công dân ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1508644  Nguyễn Văn Hồng Hài  02/11/97  ML15X4A1   2.86  142  Khá  Giáo dục công dân    
 2  B1608518  Tô Thái Mỹ  09/03/98  ML16X4A1  N  3.00  140  Khá  Giáo dục công dân    
 3  B1608549  Lý Thị Thanh Xuân  07/12/98  ML16X4A1  N  3.00  140  Khá  Giáo dục công dân    

Tổng số danh sách: 45 sinh viên
  Ngày 04 tháng 08 năm 2020
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